
THỜI KHÓA BIỂU(CƠ SỞ KHE ỐN)
NĂM HỌC: 2019 - 2020(Thực hiện từ: 11/5/2020)

Lớp 1: Học 1 buổi/ngày

	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	1
	Chào cờ
	Thể dục
	M. Thuật
	Âm nhạc - Hoa
	Thủ công 

	2
	Học âm
	Học âm
	Học âm
	Học âm
	Học âm

	3
	Học âm
	Học âm
	Học âm
	Học âm
	Học âm

	4
	Toán
	Toán
	Đạo đức
	Toán
	Toán

	5
	
	
	
	TNXH
	SHTT



Lớp 2:
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	1
	Chào cờ
	Thể dục
	Thể dục
	Toán
	Toán

	2
	Tập đọc
	Toán
	M. Thuật
	Âm nhạc - Hoa
	Thủ công 

	3
	Tập đọc
	Chính tả
	Toán
	Chính tả
	Tập làm văn

	4
	Toán
	Kể chuyện
	Tập đọc
	LTVC
	Đạo đức

	5
	
	
	Tập viết
	TNXH
	SHTT



Lớp 3:
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	1
	Chào cờ
	Thể dục
	Tập đọc
	Thể dục 
	Toán

	2
	Tập đọc-kc
	Toán
	Toán
	Toán
	Tập làm văn

	3
	Tập đọc-kc
	Chính tả
	M. Thuật
	Âm nhạc - Hoa 
	LTVC

	4
	Toán
	TNXH
	Tập viết
	Chính tả
	Đạo đức

	5
	
	
	Thủ công
	TNXH
	SHTT



Lớp 4:
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	1
	Chào cờ
	Thể dục
	Thể dục
	LĐKT-Hương
	Toán 

	2
	Tập đọc
	Toán
	Tập đọc 
	M. Thuật - Hương
	LTVC

	3
	Toán
	LTVC
	Toán 
	Toán
	Khoa học 

	4
	Khoa học
	Lịch sử
	Tập làm văn 
	Tập làm văn
	Chính tả

	5
	Đạo đức
	Kể chuyện 
	Địa lí 
	Âm nhạc - Hoa
	SHTT



Lớp 5:
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	1
	Chào cờ
	Thể dục
	Thể dục
	LĐKT- Hương
	Toán 

	2
	Toán 
	LTVC
	Toán 
	M. Thuật - Hương
	LTVC

	3
	Tập đọc
	Toán
	Tập đọc
	Toán
	Khoa học 

	4
	Đạo đức
	Kể chuyện
	Tập làm văn
	Tập làm văn
	Chính tả

	5
	Khoa học
	Lịch sử
	Địa lí 
	Âm nhạc - Hoa
	SHTT





THỜI KHÓA BIỂU (CƠ SỞ   LÀNG DẠ)
NĂM HỌC: 2019 - 2020(Thực hiện từ: 11/5/2020)
( Xếp  mới)
Lớp 1: 
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	1
	Chào cờ
	Mĩ thuật – Yên
	Đạo.đ- Sự
	Thể dục – Nụ
	Học âm

	2
	Học âm
	Học âm
	Học âm
	Học âm
	Học âm

	3
	Học âm
	Học âm
	Học âm
	Học âm
	SHTT

	4
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán
	

	
BUỔI CHIỀU

	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5

	1
	NGLL- Hương
	Toán 
	TNXH – Sự
	Tiếng việt  

	2
	TV ôn- Hương
	Tiếng việt  
	Âm nhạc- Nụ
	Tiếng việt  

	3
	TV ôn - Hương
	Tiếng việt  
	T. Công– Sự
	Toán 



Lớp 2: 

	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	1
	Chào cờ
	Toán
	Tập đọc
	Toán
	Toán

	2
	Tập đọc
	Chính tả
	Đạo đức - Sự
	Tập viết
	Kể chuyện

	3
	Tập đọc
	Thủ công- Hương
	Toán
	LTVC
	Tập làm văn

	4
	Toán
	Mĩ thuật – Yên
	Chính tả
	Thể dục – Nụ
	SHTT

	
BUỔI CHIỀU

	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5

	1
	TV ôn– Sự
	Tiếng việt 
	Thể dục – Nụ
	Tiếng việt 

	2
	TNXH- Sự
	Tiếng việt 
	NGLL – Sự
	Toán 

	3
	TV ôn– Sự
	Toán
	Âm nhạc- Nụ
	 Toán



Lớp 3:

	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	1
	Chào cờ
	Toán
	Tập đọc
	Toán
	Toán

	2
	Tập đọc-kc
	Chính tả
	Toán
	Chính tả
	Tập làm văn

	3
	Tập đọc-kc
	Mĩ thuật – Yên
	Thủ công - sự
	Âm nhạc- Nụ
	Tập viết

	4
	Toán
	Đạo đức - Sự
	LTVC
	TNXH– Sự
	Shtt

	
BUỔI CHIỀU

	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5

	1
	Thể dục
	TNXH– Sự
	Thể dục
	Toán ôn – Hương

	2
	Tiếng  việt 
	Tiếng việt  ôn– Sự
	Tiếng  việt 
	TV ôn– Hương

	3
	Toán 
	NGLL – Sự
	Toán 
	TV ôn– Hương






Lớp 4:
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	1
	Chào cờ
	Toán
	Thể dục 
	K. học- Sự
	Tập làm văn

	2
	Tập đọc
	Mĩ thuật – Yên
	Tập đọc
	Âm nhạc- Nụ
	Toán

	3
	Toán
	LTVC
	Toán
	Toán 
	LTVC

	4
	Chính tả
	Kỹ thuật- Hương
	 Tập làm văn 
	Kể chuyện 
	SHTT

	
BUỔI CHIỀU

	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5

	1
	Toán
	Lịch sử- Hương
	Thể dục  
	Đạo đưc – Sự

	2
	Toán
	Địa lí– Hương
	Tiếng  việt
	K. học- Sự

	3
	Tiếng  việt
	TV ôn– Hương
	Toán 
	NGLL – Sự



Lớp 5:

	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	1
	Chào cờ
	Toán
	Tập đọc
	Toán 
	Toán

	2
	Tập đọc
	Chính tả
	Tập làm văn
	LTVC
	Tập làm văn 

	3
	Toán
	Mĩ thuật – Yên
	Kĩ thuật - Sự
	Âm nhạc- Nụ
	Kể chuyện

	4
	LTVC
	Đạo đức- Sự
	Toán
	K. học- Sự
	SHTT

	
	
	
	
	
	

	
BUỔI CHIỀU

	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5

	1
	Thể dục
	K. học- Sự
	Thể dục
	L. sử- Hương

	2
	Tiếng  việt 
	TV ôn – Sự
	Tiếng  việt 
	Địa lí– Hương

	3
	Toán 
	NGLL – Sự
	Toán 
	THTV– Hương























THỜI KHÓA BIỂU (CƠ SỞ KHE NHÁNG)
NĂM HỌC: 2019 – 2020 (Thực hiện từ: 11/5/2020)
Lớp 1: 
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	1
	Chào cờ
	Học âm
	Toán
	Học âm
	Học âm

	2
	Học âm
	Học âm
	Học âm
	Học âm
	Học âm

	3
	Học âm
	Thể dục -Mai
	Học âm
	TNXH- mai
	Mĩ thuật- Yên

	4
	Toán
	Toán
	Đạo đức – Mai
	Toán
	SHTT

	BUỔI CHIỀU

	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5

	1
	Âm nhạc – Nụ
	Tiếng việt 
	Tiếng việt - Mai
	Tiếng việt 

	2
	NGLL - Nụ
	Tiếng việt 
	Tiếng việt - Mai
	Tiếng việt 

	3
	Thủ công - Nụ
	Toán ôn
	 Toán - Mai
	Toán ôn



Lớp 2:

	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	1
	Chào cờ
	Chính tả
	Âm nhạc –Nụ
	Thể dục 
	Tập làm văn

	2
	Tập đọc
	Thủ công-Mai
	Tập đọc
	Chính tả
	Mĩ thuật - Yên

	3
	Tập đọc
	Toán
	Đạo đức - Mai
	Toán
	Toán

	4
	Toán
	Kể chuyện
	Toán
	LTVC
	SHTT

	BUỔI CHIỀU

	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5

	1
	Tập viết
	TNXH-Mai
	Tiếng việt 
	Tiếng việt - Mai

	2
	Toán ôn
	NGLL –Phương
	Tiếng việt 
	Toán - Mai

	3
	Thể dục
	Tiếng việt - Mai
	Toán ôn
	Toán – Mai 



Lớp 3:
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	1
	Chào cờ
	Toán
	Toán
	Toán 
	Mĩ thuật- Yên

	2
	Toán
	Chính tả
	Tập đọc
	Chính tả  
	Tập làm văn

	3
	Tập đọc - KC
	Tiêng anh- Nga
	Âm nhạc- Nụ
	LTVC
	Toán

	4
	Tập đọc - KC
	Tiếng anh- Nga
	Thể dục
	Thể dục
	SHTT

	
BUỔI CHIỀU

	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5

	1
	Tiếng việt - Mai
	Đạo đức- Phương 
	Tập viết
	Tiêng anh- Nga

	2
	Toán  - Mai
	TNXH - Mai
	Tiếng việt 
	Tiếng anh- Nga

	3
	TNXH-Mai
	Thủ công - Phương
	Toán 
	NGLL - Nụ




[bookmark: _GoBack]





Lớp 4:

	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	1
	Chào cờ
	Lịch sử - phương
	Toán
	Tập đọc
	Thể dục

	2
	Tập đọc
	K.học - phương
	Âm nhạc - Nụ
	Toán
	Toán

	3
	Toán
	Toán
	Tập làm văn
	LTVC
	Tập làm văn

	4
	Chính tả
	LTVC
	K.học - phương
	Kể chuyện
	Mĩ thuật- Yên

	
	
	
	
	
	SHTT

	
BUỔI CHIỀU


	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5

	1
	Đạo đức - Phương
	TV ôn – N.Hoài
	Địa lí- Phương
	Toán 

	2
	TV ôn - Phương
	TV ôn – N.Hoài
	LĐKT- Phương
	Tiếng việt

	3
	TV ôn - Phương
	Toán ôn – N.Hoài
	NGLL- Phương              
	Thể dục



Lớp 5:

	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	1
	Chào cờ
	Toán
	Toán
	Mĩ thuật - Yên
	T.dục

	2
	T.dục  
	Chính tả
	Tập làm văn
	Tập đọc
	Toán

	3
	Tập đọc
	Lịch sử - phương
	K.học - Hương
	Toán
	Tập làm văn

	4
	Toán
	Địa lí- phương
	Âm nhạc - Nụ
	LTVC
	LTVC

	
	
	
	
	
	SHTT

	
BUỔI CHIỀU


	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5

	1
	Tiếng anh- Nga 
	Toán 
	Tiếng anh- Nga
	Kể chuyện  

	2
	Tiếng anh- Nga 
	Toán
	NGLL- Hương
	Đạo đức

	3
	Tiếng anh- Nga 
	Tiếng việt
	K.học - Hương
	LĐKT


















THỜI KHÓA BIỂU (CƠ SỞ  ĐỒNG LOÓNG)
NĂM HỌC: 2019 - 2020(Thực hiện từ: 11/5/2020)xếp mới

Lớp 1:
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	1
	Chào cờ
	TNXH- Liên
	Toán
	Học âm
	Học âm

	2
	Học âm
	Toán
	Học âm
	Học âm
	Học âm

	3
	Học âm
	Học âm
	Học âm
	Đ.đức.Chung
	Toán

	4
	Toán
	Học âm 
	T. dục- Hoa
	Thủ công
	SHTT

	
BUỔI CHIỀU

	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5

	1
	M.Thuật- Yên
	T.Việt ( luyện đọc)- Hoa
	Tiếng việt
	TH TV-Chung

	2
	Tiếng việt 
	Âm nhạc- Hoa
	Toán 
	TH TV-Chung

	3
	Tiếng việt 
	NGLL - Hoa 
	Toán 
	TH T-Chung



Lớp 2:
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	1
	Chào cờ
	Toán
	Thể dục
	Toán
	Toán 

	2
	Tập đọc
	Chính tả
	Tập đọc
	T.công- Chung
	Tập làm văn

	3
	Tập đọc 
	TNXH- Liên
	Toán
	Chính tả
	LTVC

	4
	Toán
	Âm nhạc- Hoa
	Tập viết
	Kể chuyện 
	SHTT

	
BUỔI CHIỀU

	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5

	1
	Tiếng việt ôn
	Đạo đức- Chung
	TV ôn- Chung
	Thể dục 

	2
	Tiếng việt ôn
	TH.Toán -Chung
	TV ôn- Chung
	Toán

	3
	M.Thuật-Yên 
	TH.Toán -Chung
	NGLL – Chung
	Toán 



Lớp 3:

	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	1
	Chào cờ
	Toán
	TNXH - Chung
	Tập đọc
	Toán

	2
	Tập đọc-kc 
	Âm nhạc- Hoa
	Toán 
	Toán
	Tập làm văn

	3
	Tập đọc-kc 
	Tập viết 
	Thể dục- Hoa
	LTVC
	Đạo đức

	4
	Toán
	TNXH - Chung
	Chính tả
	Chính tả
	SHTT

	
BUỔI CHIỀU

	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5

	1
	Tiếng việt 
	TV ôn -Liên 
	Tiếng việt 
	Thể dục- Hoa

	2
	Tiếng việt 
	M.Thuật-Yên
	 Toán
	T. Công - Phương

	3
	Toán 
	TV ôn -Liên
	TH Toán
	NGLL - Hoa







Lớp 4:

	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	1
	Chào cờ
	Đạo đức- Liên
	Toán
	Tập đọc
	Toán

	2
	Tập đọc 
	Toán
	Tập làm văn
	Toán
	Tập làm văn

	3
	Toán
	LTVC
	Kể chuyện
	Lịch sử- Chung 
	LTVC

	4
	Chính tả
	Kĩ thuật
	Thể dục-Hoa
	Khoa học
	SHTT

	
BUỔI CHIỀU

	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5

	1
	M.Thuật- Yên
	NGLL - Hoa
	Khoa học
	 Toán - Chung

	2
	Tiếng việt 
	Âm nhạc- Hoa
	Tiếng việt 
	Địa lí - Chung

	3
	Toán 
	Thể dục- Hoa
	Toán 
	 Toán - Chung




Lớp 5:
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	1
	Chào cờ
	Toán
	T.dục-Hoa
	Toán
	Toán

	2
	Tập đọc 
	LTVC
	Âm nhạc- Hoa
	Đạo đức
	Chính tả

	3
	Toán
	Thể dục-Hoa
	Tập đọc
	Tập làm văn 
	LTVC

	4
	LĐKT
	Tập làm văn
	Toán
	K.học-Chung
	Kể chuyện

	
	
	
	
	
	SHTT

	
BUỔI CHIỀU

	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5

	1
	K.học-Chung
	Tiếng việt 
	Tiếng việt
	Lịch sử- Phương

	2
	Toán-Chung
	Toán 
	Tiếng việt
	NGLL - Hoa

	3
	Toán- Chung
	M.Thuật- Yên
	Toán 
	Địa lí- Phương





















THỜI KHÓA BIỂU - CƠ SỞ  KHE TÍNH
NĂM HỌC: 2019– 2020  (Thực hiện từ:  11/5/2020)
Lớp 1: 

	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	1
	Chào cờ
	Âm nhạc- Nụ
	Mĩ thuật- Yên
	TNXH – thảo
	Học âm

	2
	Học âm
	Học âm
	Học âm
	Toán
	Học âm

	3
	Học âm
	Học âm
	Học âm
	Học âm
	Toán

	4
	Toán
	Thủ công-Th ảo
	Toán
	Học âm
	SHTT

	
BUỔI CHIỀU
	
	
	Mĩ thuật- Yên

	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5

	1
	THTV- thảo
	NGLL – Nụ
	Tiếng việt 
	Tiếng việt

	2
	THToán- thảo
	Đạo đức – thảo
	Tiếng việt
	Tiếng việt 

	3
	THToán- thảo
	Thể dục-Nụ
	Toán 
	Toán 



Lớp 2:                                                   

	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	1
	Chào cờ
	Thể dục- thảo 
	Tập đọc
	LTVC
	Toán 

	2
	Tập đọc
	Toán
	Toán
	Toán
	Tập làm văn

	3
	Tập đọc
	Âm nhạc- Nụ
	Mĩ thuật- Yên
	Chính tả
	Kể chuyện

	4
	Toán
	Tập viết
	Chính tả
	TNXH-  thảo
	SHTT

	
BUỔI CHIỀU

	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5

	1
	Tiếng việt 
	Thể dục- thảo
	Tiếng việt
	Thủ công - Thảo

	2
	Tiếng việt 
	NGLL – Nụ
	Toán
	Đạo đức-  thảo

	3
	Toán 
	THToán- thảo
	Toán 
	THToán- thảo



Lớp 3:
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	1
	Chào cờ
	Thể dục- thảo 
	Toán 
	Toán
	Đạo đức 

	2
	Tập đọc
	Toán
	Tập đọc
	Chính tả
	Toán

	3
	Tập đọc
	Âm nhạc- Nụ
	Mĩ thuật- Yên
	LTVC
	Tập làm văn

	4
	Toán
	Tập viết
	Chính tả
	TNXH-  thảo
	SHTT

	
BUỔI CHIỀU


	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5

	1
	Tiếng việt 
	T. dục- thảo
	Tiếng việt
	Thủ công - thảo

	2
	Tiếng việt 
	NGLL – Nụ
	Toán
	TNXH-  thảo

	3
	Toán 
	THToán- thảo
	Toán 
	THToán- thảo






Lớp 4:

	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	1
	Chào cờ
	LTVC
	Tập đọc
	LTVC
	Toán

	2
	Tập đọc 
	Toán
	Toán
	Toán
	Tập làm văn

	3
	  Toán
	Thể dục – thảo
	Chính tả
	Kể chuyện
	L sử – Liên

	4
	Khoa học
	Âm nhạc – Nụ
	Mĩ thuật- Yên
	Khoa học
	Đ. lí- Liên

	
	
	
	
	
	SHTT

	BUỔI CHIỀU

	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5

	1
	Tập làm văn
	 Toán
	NGLL- thảo
	TH TV-  Liên

	2
	Tiếng việt 
	 Toán
	Thể dục – thảo
	TH TV- Liên

	3
	 LĐKT
	Tiếng việt 
	Đao đức – thảo
	TH T- Liên



Lớp 5:

	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	1
	Chào cờ
	Toán
	Tập đọc
	Toán
	L sử – Liên

	2
	Tập đọc 
	Âm nhạc- Nụ
	Mĩ thuật- Yên
	Khoa học
	Đ. lí-Liên

	3
	  Toán
	LTVC
	  Toán
	LTVC
	Toán

	4
	Chính tả
	Tập làm văn
	T.dục – Liên
	Kể chuyện
	Tập làm văn

	
	
	
	
	
	SHTT

	
BUỔI CHIỀU

	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5

	1
	TH TV-  Liên
	Khoa học
	T.dục – Liên
	Tiếng việt ôn

	2
	TH TV- Liên
	Tiếng việt ôn
	LĐKT- Liên
	TH Toán

	3
	Toán ôn - Liên
	THToán
	Đạo đức - Liên
	NGLL


























